	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A5

	TUẦN HỌC THỨ 16 
	                    Từ ngày: 19/12/2022 - Đến ngày: 23/12/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
19/12
	Buổi sáng
	1
	46
	Chào cờ
	Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
	

	
	
	2
	61
	Tiếng Anh
	Unit 4: Home – Lesson 4.2
	

	
	
	3
	106
	TV (Đọc)
	· Bài đọc 1: Tiếng đàn.
· LT về so sánh
	Máy chiếu

	
	
	4
	107
	TV (Đọc)
	
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	76
	Toán
	Hình chữ nhật
	Máy chiếu

	
	
	2
	16
	Đạo đức
	Bài 5: Em giữ lời hứa (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	3
20/12
	Buổi sáng
	1
	108
	TV (Viết)
	Bài viết 1: Tập viết Ôn chữ viết hoa: M, N
	Máy chiếu

	
	
	2
	77
	Toán
	Hình vuông
	Máy chiếu

	
	
	3
	21
	TNXH
	Ôn tập chủ đề : Cộng đồng địa phương (T2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	16
	Mỹ thuật
	Bài 3: Gia đình yêu thương
	

	
	Buổi chiều
	1
	62
	Tiếng Anh
	Unit 4: Home – Lesson 4.3
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	47
	HĐTrải nghiệm
	Bài 16: Chung tay xây dựng cộng đồng
	Máy chiếu

	4
21/12
	Buổi sáng
	1
	109
	TV (Đọc)
	Bài đọc 2: Ông lão nhân hậu. 
· Câu cảm
	Máy chiếu

	
	
	2
	110
	TV (Đọc)
	
	Máy chiếu

	
	
	3
	78
	Toán
	· Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông T1
	Máy chiếu

	
	
	4
	16
	Công nghệ
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình (tiết 4)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	16
	ĐSTV
	Vẽ tranh theo chủ điểm Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN
	

	
	
	2
	31
	GDTC
	Bài Di chuyển vượt chướng ngại vật cao T4
	

	
	
	3
	
	TA Dynet
	
	

	5
22/12
	Buổi sáng
	1
	111
	TV (N-N)
	Nghe-kể: Đàn cá heo và bản nhạc
	Máy chiếu

	
	
	2
	79
	Toán
	Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông T2
	Máy chiếu

	
	
	3
	32
	TNXH
	Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	
	32
	GDTC
	Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng ngại vật khác nhau (tiết 1)
	

	
	Buổi chiều
	1
	63
	Tiếng Anh
	Unit 4: Home – Review & Practice 1
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TA Dynet
	
	

	6
23/12
	Buổi sáng
	1
	64
	Tiếng Anh
	Unit 4: Home – Review & Practice 2
	

	
	
	2
	112
	TV (Viết)
	Viết 2: Em yêu nghệ thuật
	Máy chiếu

	
	
	3
	80
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	16
	Tin học
	Thông tin của em và gia đình trong môi trường số
	

	
	Buổi chiều
	1
	16
	Âm nhạc
	Thường thức Âm nhạc: Những khúc hát ru
	

	
	
	2
	8
	GD NS TLVM
	Bài 7: Cử chỉ đẹp
	Máy chiếu 

	
	
	3
	48
	HĐ trải nghiệm
	Đội nhi đồng tình nguyện
	Máy chiếu

	
	
	
	
	
	                                                                               ĐDDH: 22

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 15 tháng 12 năm 2022
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Nguyễn Thị Hương

